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PhÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HOC  2008 - 2009 ( Học kỳ II )

	TT
	MS MH
	Loại
	Lớp
	Giờ lý thuyêt và BT
	Đồ án
	Tuần
	Thầy phụ trách chính

	1
	311608
	Đồ án KTCN 2
	50KD1 - 2
	
	30 x 2
	26 - 32
	Tuấn Anh, Khánh, Hoa

	2
	311608
	Đồ án KTCN 2
	50KD3 - 4
	
	30 x 2
	26 - 32
	Lan Hưong, Hải, Ngọc Anh

	3
	311608
	Đồ án KTCN 2
	50KD5 - 6
	
	30 x 2
	26 - 32
	Tuyển, Ái, Phương

	4
	311608
	Đồ án KTCN 2
	50KD7 - 8
	
	30 x 2
	26 - 32
	Thắng, Lãnh, Vân Hương

	5
	311610
	Lý thuyết KTCN 2 
	51KD1 - 2
	45 x 2
	
	28 - 29
	Ái (Hoa hướng dẫn phần bài tập)

	6
	311610
	Lý thuyết KTCN 2 
	51KD3 - 4
	45 x 2
	
	28 - 41
	Tuyển (Vân Hương hướng dẫn phần bài tập)

	7
	311610
	Lý thuyết KTCN 2 
	51KD5 - 6
	45 x 2
	
	28 - 41
	Hải (Lan Hương hướng dẫn phần bài tập)

	8
	311610
	Lý thuyết KTCN 2 
	51KD7 - 8
	45 x 2
	
	28 - 41
	Thắng (Phương hướng dẫn phần bài tập)

	9
	311610
	Lý thuyết KTCN 2 
	51KD9
	45 x 2
	
	28 - 41
	Khánh (Ngọc Anh hướng dẫn phần bài tập)

	10
	311450
	Kiến trúc 1
	52QD
	
	
	
	Ngọc Anh

	11
	311450
	Kiến trúc 1
	52KT1+2
	
	
	
	Tuấn Anh

	12
	311450
	Kiến trúc 1
	52KT3+4
	
	
	
	Vân Hương

	13
	311650
	Thiết kế nhanh 3
	51KD
	
	
	37
	Bộ môn KTCN

	14
	T.chức trong trường
	Kiến trúc DD và CN và đồ án
	47CTN
	45
	
	32 (từ 16/3)
	Hải

	15
	nt
	Kiến trúc 2 và đồ án
	46KTXD
	27
	
	39(từ 04/5) 
	Ái 

	16
	Tại chức ngoài trường
	Kiến trúc 2 (Nam Định)
	46XDCT
	
	
	
	Hoằng

	17
	nt
	Kiến trúc 2 (Nam Định)
	47XDCT
	
	
	22-27/4
	Thắng


Bộ môn KTCN

